PHIẾU TĂNG CƯỜNG
Họ và tên:………………………………………………                              Lớp 1A
       Bài 1: Xếp các số 48, 12, 7, 84, 35, 93,   theo thứ tự :
a- Từ bé đến lớn :………………………………..………………………………………………
b- Từ lớn đến bé : ………………………………………………………………………………
       Bài 2: Đặt tính rồi tính:

       56 + 3                 4 + 15                20 + 49                48 - 5                  40 - 0                 74 - 32                 [image: ]    [image: ]    [image: ]    [image: ]    [image: ]   [image: ]
      Bài 3. Tính :
	a) 23 + 5 = .............
	69 - 4 = .............
	 40 + 18 = ..............
	87 - 43 = .............


 b) 30 + 14 + 5 =……………….               78 – 33 - 12  =………….           87 – 63 + 25 =…………….
      
      Bài 4. Số?
             34 +  ……….. = 88                                    77 - ………..= 51
            ………… + 1  =  38                                    …………  - 61 = 25
     
     Bài 5: Lớp 1A có 35 bạn, lớp 1B có 34 bạn. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu bạn?

                     Phép tính:
	

	
	
	
	



Trả lời:
…………………………………………………………………………………………………………..

PHIẾU TĂNG CƯỜNG

Họ và tên :…………………………………………………..                        Lớp: 1A

1. Đọc thầm đoạn văn sau.
Rùa và Thỏ
           Thỏ ra bờ hồ, thấy Rùa bò đi chơi. Thỏ trêu:
- Chịu khó nhỉ ? Này, cậu bò ba giờ chỉ như tớ nhảy nửa cái thôi.
Rùa bảo:
- Cậu chớ tự cao. Có giỏi thì thi với tớ đi.
     Thỏ cười:
          - Rùa mà đòi chạy thi với Thỏ à? Hay đấy !
     Thế là Thỏ và Rùa chạy thi.
     Thỏ nghĩ: Rùa yếu như thế thì ra vội gì. Nó mải mê hái lá rồi theo mấy đứa trẻ thả diều. Qua một cái lều, nó chui vào ngủ.
     Mãi chiều tối, Thỏ mới ngủ dậy. Lúc ấy, Rùa đã tới nơi rồi.

2. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Rùa và Thỏ làm gì?
1. Đi dạo			b. Đi hái nấm.			c. Chạy thi
           Câu 2: Rùa nói gì với Thỏ?  
a. Cậu đừng có coi thường tớ.
b. Cậu chớ tự cao.
c. Cậu đừng ngạo mạn.
Câu 3: Trong khi Rùa chạy Thỏ đã làm gì?  
                  a.Hái lá, xem thả diều, chui vào lều ngủ
                  b.Hái hoa, bắt bướm
                  c.Cố gắng chạy thật nhanh.
3. Câu chuyện khuyên em điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	
5.Điền:
1. ân hay uân ?
	

cái c……..
	
  
  mùa x………
	
          
          đôi ch……..

	2. im hay iêm ?
	k…..… khâu
	  hồng x………..
	          bộ ph………

	3. ăt hay ăc ?
	s……. nhọn
	 c……. tỉa
	          thuốc b…….

	4. oai hay oay ?
	củ kh……....
	 l………  hoay
	          l…..….. vật


 6: Chọn một từ cho trong ngoặc điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn sau:

(tưới cây, đạp xe, nấu cơm)

Chị gái em…………………….…………..rất ngon.

7: Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng:
Ở nhà, nhặt rau, thường, em, giúp đỡ, bố mẹ
………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
image1.emf

